
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đ c     -    d  - H       c 

  :           /QĐ-UBND Bình Định  n         th n       năm 2024 

   

QUYẾ  ĐỊNH 
Công bố thủ tục hành chính n i b  của các cơ qua  
 à   c í     à  ƣớc tr  g  ĩ   v c Y tế d  phòng 

thu c ph m vi chức  ă g quản lý của Sở Y tế 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phươn  n    19 th n  6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phươn  n    22 th n  11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TT  n    15 th n  9 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch r  so t  đơn  iản hóa thủ tục hành chính nội 

bộ trong hệ thốn  h nh chính nh  nước  iai đoạn 2022 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 3096/QĐ-BYT n    03 th n  08 năm 2023 của Bộ Y tế 
về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thốn  h nh chính nh  nước 

thuộc phạm vi chức năn  quản lý của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 3973/QĐ-UBND n    29 th n  11 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch r  so t  đơn  iản hóa thủ tục hành chính nội 

bộ của c c cơ quan h nh chính nh  nước tỉnh Bình Định  iai đoạn 2022 - 2025; 

Căn cứ Côn  văn số 5990/VPCP-KSTT n    22 th n  8 năm 2024 của Văn 
phòng Chính phủ về việc công bố  r  so t  đơn  iản hóa thủ tục hành chính nội bộ; 

Theo đề nghị của Gi m đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 224/TTr-SYT ngày 01    

tháng 10 năm 2024. 

QUYẾ  ĐỊNH: 

Điều 1. Công b  09 thủ tục hành chính nội bộ của các cơ quan hành chính 
nhà nước trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y 

tế (có Phụ lục kèm theo). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đ c Sở Y tế, Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 
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ph ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC); 

- Bộ Y tế; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- LĐ, CV VPUBND tỉnh; 

- TT TH-CB, P.HC-TC, TTPVHCC; 

- Lưu: VT, K15, KSTT
(C)

. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Lâm Hải Giang 
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Phụ lục 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CỦA CÁC CƠ QUAN 

HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC  RONG LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ 

 Ban h nh theo Qu ết định số:          /QĐ-UBND n           /       /2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

PHẦN I.  DANH MỤC  HỦ  ỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 
A. DANH MỤC  HỦ  ỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ 

QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC 
I. DANH MỤC  HỦ  ỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP  ỈNH 
 

STT  ê  t ủ tục  à   c í   Lĩ   v c Cơ qua  t  c 
 iệ  

1 Đề nghị cấp có thẩm quyền công b  
dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm 
A. 

Y tế dự phòng  ở Y tế 

2 Công b  dịch bệnh truyền nhiễm 
thuộc nhóm B, C thuộc thẩm quyền 
của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Y tế dự phòng  ở Y tế 

3 Đề nghị cấp có thẩm quyền công b  
hết dịch truyền nhiễm nhóm A trên 
địa bàn tỉnh. 

Y tế dự phòng  ở Y tế 

4 Công b  hết dịch truyền nhiễm 
thuộc nhóm B, C trên địa bàn tỉnh. 

Y tế dự phòng  ở Y tế 

5 Thành lập Ban Chỉ đạo ch ng dịch 
cấp tỉnh. 

Y tế dự phòng  ở Y tế 

6 Áp dụng biện pháp cách ly Y tế tại 
cơ sở, địa điểm khác (ngoại trừ tại 
nhà, tại cửa khẩu, cơ sở y tế). 

Y tế dự phòng  ở Y tế 

 
B. DANH MỤC  HỦ  ỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG  ỪNG CƠ 

QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC 
I. DANH MỤC  HỦ  ỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP HUYỆN 
 

STT  ê  t ủ tục  à   c í   Lĩ   v c Cơ qua  
t  c  iệ  

1 Thành lập Ban Chỉ đạo ch ng dịch 
cấp huyện. 

Y tế dự phòng UBND cấp 
huyện 
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II. DANH MỤC  HỦ  ỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP  XÃ 
 

STT  ê  t ủ tục  à   c í   Lĩ   v c Cơ qua  
t  c  iệ  

1 Áp dụng biện pháp cách ly Y tế  tại 
nhà. 

Y tế dự phòng UBND cấp 
huyện 

2 Thành lập Ban Chỉ đạo ch ng dịch 
cấp xã. 

Y tế dự phòng UBND cấp xã 
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ  HỂ CỦA  ỪNG TTHC 

1. T ủ tục: Đề  g ị cấ  có t ẩm quyề  cô g bố dịc  bệ   truyề    iễm 
t u c   óm A. 

a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Ngay sau khi nhận được thông tin về người nghi ngờ mắc bệnh 

truyền nhiễm nhóm A, cơ quan được Bộ Y tế chỉ định thực hiện việc điều tra xác 
minh. 

Bước 2. Trong thời hạn 12 giờ, kể từ khi xác định có người mắc bệnh truyền 

nhiễm thuộc nhóm A, cơ quan xác minh dịch có trách nhiệm thông báo cho  ở Y tế 
(nơi có dịch xảy ra) đồng thời báo cáo Bộ Y tế. 

Bước 3. Trong thời hạn 12 giờ, kể từ khi nhận được thông báo của cơ quan 
xác minh dịch,  ở Y tế (nơi có dịch xảy ra) có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh. 

Bước 4. Trong thời hạn 12 giờ, kể từ khi nhận được báo cáo của  ở Y tế, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế công b  dịch. 

Bước 5. Bộ trưởng Bộ Y tế: 
- Công b  dịch trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được đề nghị của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Thông báo trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A trong thời hạn 

24 giờ, kể từ khi nhận được báo cáo của cơ quan xác minh dịch đ i với trường hợp 
người nhập cảnh Việt Nam được xác định mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A; 

- Đề nghị Thủ tướng Chính phủ công b  dịch đ i với trường hợp dịch lây lan 
nhanh từ tỉnh này sang tỉnh khác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe 
con người. 

b) Cách thức thực hiện: Không quy định 

c) Thành phần, s  lượng hồ sơ: không quy định 

d) Thời hạn giải quyết: 60 giờ 

đ) Đ i tượng thực hiện thủ tục hành chính:  ở Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Bộ trưởng Bộ Y tế, Thủ tướng 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công b  dịch 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Đ i với bệnh 
truyền nhiễm thuộc nhóm A, có ít nhất một người bệnh được chẩn đoán xác định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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+ Quyết định s  02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ quy định điều kiện công b  dịch, công b  hết dịch bệnh truyền nhiễm. 

+ Quyết định s  26/2023/QĐ-TTg ngày 19/10/2023  ửa đổi Phụ lục quy định 
thời gian ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh 
truyền nhiễm làm căn cứ để công b  hết dịch bệnh truyền nhiễm ban hành kèm theo 
Quyết định s  02/2016/QĐ-TTg. 

2.   ủ tục: Cô g bố dịc  bệ   truyề    iễm t u c   óm B, C t u c 
t ẩm quyề  của C ủ tịc  UBND tỉ  . 

a) Trình tự thực hiện:  

Bước 1. Ngay sau khi nhận được thông tin người bệnh được chẩn đoán mắc 
bệnh truyền nhiễm,  ở Y tế tại nơi người mắc bệnh truyền nhiễm cư trú trong thời 
gian ủ bệnh quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định s  02/2016/QĐ-TTg 

ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện công b  dịch, công 
b  hết dịch bệnh truyền nhiễm có trách nhiệm tổ chức điều tra xác minh dịch. 

Bước 2. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xác định có dịch,  ở Y tế nơi có dịch 
xảy ra có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Bước 3. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được báo cáo của  ở Y tế , Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nơi xảy ra dịch có trách nhiệm xem xét, quyết định việc 
công b  dịch nhóm B và nhóm C theo thẩm quyền. 

Trường hợp có từ hai tỉnh trở lên đã công b  cùng một dịch bệnh truyền nhiễm 
thuộc danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm B quy định tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Quyết định s  02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 trong khoảng thời gian ủ bệnh 
trung bình của bệnh đó, Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm công b  dịch theo quy 
định tại Điểm b Khoản 2 Điều 38 Luật phòng, ch ng bệnh truyền nhiễm. 

b) Cách thức thực hiện: Không quy định 

c) Thành phần, s  lượng hồ sơ: không quy định  
d) Thời hạn giải quyết: 48 giờ 

đ) Đ i tượng thực hiện thủ tục hành chính:  ở Y tế 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Bộ trưởng Bộ Y tế , Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công b  dịch  
h) Phí, lệ phí (nếu có): Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Đ i với bệnh 
truyền nhiễm thuộc nhóm B và nhóm C: 

+ Một xã, phường, thị trấn được coi là có dịch khi có s  người mắc bệnh vượt 
quá s  mắc trung bình của tháng cùng kỳ 03 năm gần nhất; 

+ Một huyện, quận, thị xã, thành ph  thuộc tỉnh được coi là có dịch khi có từ 2 
xã có dịch trở lên; 
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+ Một tỉnh, thành ph  trực thuộc Trung ương được coi là có dịch khi có từ 2 
huyện có dịch trở lên. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
+ Quyết định s  02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định điều kiện công b  dịch, công b  hết dịch bệnh truyền nhiễm. 

+ Quyết định s  26/2023/QĐ-TTg ngày 19/10/2023  ửa đổi Phụ lục quy định 
thời gian ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh 
truyền nhiễm làm căn cứ để công b  hết dịch bệnh truyền nhiễm ban hành kèm theo 
Quyết định s  02/2016/QĐ-TTg. 

3. T ủ tục: Đề  g ị cấ  có t ẩm quyề  cô g bố  ết dịc  truyề    iễm 
  óm A trê  địa bà  tỉ  . 

a) Trình tự thực hiện:  
Bước 1.  au khoảng thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh 

mới theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định s  02/2016/QĐ-TTg 

ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện công b  dịch, công 
b  hết dịch bệnh truyền nhiễm và đã thực hiện các biện pháp ch ng dịch theo quy 
định,  ở Y tế báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định:  

Đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét quyết định công b  hết dịch đ i với bệnh 
truyền nhiễm thuộc nhóm A. 

Bước 2. Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định: 
+ Công b  hết dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A khi nhận được đề nghị 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nơi xảy ra dịch; 
+ Xem xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ công b  hết dịch bệnh truyền nhiễm 

thuộc nhóm A đ i với trường hợp dịch mà Thủ tướng Chính phủ đã công b  dịch. 
b) Cách thức thực hiện: không quy định 

c) Thành phần, s  lượng hồ sơ: không quy định  
d) Thời hạn giải quyết: không quy định 

đ) Đ i tượng thực hiện thủ tục hành chính:  ở Y tế 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng 
Bộ Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công b  hết dịch  
h) Phí, lệ phí (nếu có): không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  
Ngoài việc đáp ứng điều kiện quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 40 Luật 

Phòng, ch ng bệnh truyền nhiễm, việc công b  hết dịch bệnh truyền nhiễm phải đáp 
ứng điều kiện: Không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới sau khoảng thời 
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gian nhất định cho từng bệnh quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định s  
02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
+ Quyết định s  02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định điều kiện công b  dịch, công b  hết dịch bệnh truyền nhiễm. 

+ Quyết định 07/2020/QĐ-TTg ngày 26/02/2020 sửa đổi Quyết định 
02/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện công b  dịch, công 
b  hết dịch bệnh truyền nhiễm. 

4.   ủ tục: Cô g bố  ết dịc  truyề    iễm t u c   óm B, C trê  địa bà  
tỉ  . 

a) Trình tự thực hiện:  
Bước 1.  au khoảng thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh 

mới theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định s  02/2016/QĐ-TTg 

ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện công b  dịch, công 
b  hết dịch bệnh truyền nhiễm và đã thực hiện các biện pháp ch ng dịch theo quy 
định,  ở Y tế báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định: Đề nghị 
Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét quyết định công b  hết dịch đ i với bệnh truyền nhiễm 
thuộc nhóm B và nhóm C 

Bước 2. Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định: công b  dịch bệnh truyền nhiễm 
thuộc nhóm B khi các tỉnh đã công b  hết dịch. 

b) Cách thức thực hiện: không quy định 

c) Thành phần, s  lượng hồ sơ: không quy định 

d) Thời hạn giải quyết: không quy định 

đ) Đ i tượng thực hiện thủ tục hành chính:  ở Y tế 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Bộ trưởng Bộ Y tế; Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công b  hết dịch  
h) Phí, lệ phí (nếu có): không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  
Ngoài việc đáp ứng điều kiện quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 40 Luật 

Phòng, ch ng bệnh truyền nhiễm, việc công b  hết dịch bệnh truyền nhiễm phải đáp 
ứng điều kiện: Không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới sau khoảng thời 
gian nhất định cho từng bệnh quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 
02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Quyết định s  02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định điều kiện công b  dịch, công b  hết dịch bệnh truyền nhiễm. 
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+ Quyết định 07/2020/QĐ-TTg ngày 26/02/2020 sửa đổi Quyết định 
02/2016/QĐ-TTg quy định về điều kiện công b  dịch, công b  hết dịch bệnh truyền 
nhiễm do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

5.   ủ tục:   à       Ba  C ỉ đ   c ố g dịc  cấ  tỉ  . 
a) Trình tự thực hiện:  
Bước 1. Ngay sau khi có công b  dịch của người có thẩm quyền quy định tại 

khoản 2 Điều 38 Luật Phòng, ch ng bệnh truyền nhiễm, Giám đ c  ở Y tế đề nghị 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo phòng ch ng dịch cấp tỉnh.  

Bước 2. Trong vòng 24 giờ, kể từ khi có công b  dịch của người có thẩm 
quyền quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật Phòng, ch ng bệnh truyền nhiễm, Ban Chỉ 
đạo ch ng dịch phải được thành lập. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua hệ th ng quản lý văn bản và điều 
hành của UBND tỉnh (iDesk) 

c) Thành phần, s  lượng hồ sơ: Công b  dịch; Quyết định của  ở Y tế. 
d) Thời hạn giải quyết: 24 giờ, kể từ khi có công b  dịch 

đ) Đ i tượng thực hiện thủ tục hành chính:  ở Y tế 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 
ch ng dịch cấp tỉnh. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật phòng, ch ng bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007; 
+ Quyết định s  56/2010/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo 
ch ng dịch các cấp. 

6.   ủ tục: Á  dụ g biệ    á  các   y Y tế t i cơ sở, địa điểm k ác 
( g  i trừ t i   à, t i cửa k ẩu, cơ sở y tế) 

a) Trình tự thực hiện:  
Bước 1. Trường hợp s  lượng người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh Việt 

Nam thuộc quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 101/2010/NĐ-CP 30/09/2010 

vượt quá khả năng tiếp nhận cách ly Y tế của cửa khẩu: 
Trong thời gian 06 giờ, kể từ khi nhận được đề nghị của người đứng đầu tổ 

chức kiểm dịch Y tế biên giới, người đứng đầu cơ quan phụ trách cửa khẩu gửi văn 
bản về  ở Y tế nơi có cửa khẩu đề nghị hướng dẫn thực hiện việc cách ly Y tế; 
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Bước 2. Trong thời gian 12 giờ, kể từ khi nhận được đề nghị của người đứng 
đầu cơ quan phụ trách cửa khẩu,  ở Y tế phải có hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện 
cách ly Y tế. 

Trường hợp s  lượng người mắc bệnh truyền nhiễm vượt quá khả năng tiếp 
nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại vùng có dịch, trong thời gian 06 giờ, kể từ 
khi nhận được đề nghị của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Trưởng 
Ban Chỉ đạo ch ng dịch tỉnh, thành ph  trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là 
tỉnh) quyết định việc áp dụng các biện pháp ch ng dịch theo quy định tại khoản 3 
Điều 48 và việc huy động, trưng dụng các nguồn lực cho hoạt động ch ng dịch theo 
quy định tại Điều 55 Luật Phòng, ch ng bệnh truyền nhiễm. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua hệ th ng quản lý văn bản và điều 
hành của UBND tỉnh (iDesk) 

c) Thành phần, s  lượng hồ sơ: không quy định 

d) Thời hạn giải quyết: 18 giờ 

đ) Đ i tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức kiểm dịch Y tế biên giới; 
cơ quan phụ trách cửa khẩu 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  ở Y tế, Ban chỉ đạo ch ng dịch 
tỉnh 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định việc áp dụng các biện 
pháp ch ng dịch 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định 101/2010/NĐ-CP 

30/09/2010 hướng dẫn Luật phòng, ch ng bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp, 
cưỡng chế cách ly Y tế và ch ng dịch đặc thù trong thời gian có dịch 

B.  HỦ  ỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ  RONG  ỪNG CƠ QUAN 
HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC 

I.  HỦ  ỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP HUYỆN 

1.   ủ tục:   à       Ba  C ỉ đ   c ố g dịc  cấ   uyệ  

a) Trình tự thực hiện:  
Bước 1. Ngay sau khi có công b  dịch của người có thẩm quyền quy định tại 

khoản 2 Điều 38 Luật Phòng, ch ng bệnh truyền nhiễm, Chánh Văn phòng Hội 
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp huyện thành lập Ban chỉ đạo phòng ch ng dịch cấp huyện.  

Bước 2. Trong vòng 24 giờ, kể từ khi có công b  dịch của người có thẩm 
quyền quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật Phòng, ch ng bệnh truyền nhiễm, Ban Chỉ 
đạo ch ng dịch phải được thành lập. 

b) Cách thức thực hiện: 
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+ Trực tiếp; 
+ Trực tuyến; 
+ Bưu chính công ích; 
c) Thành phần, s  lượng hồ sơ: Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo ch ng dịch 

cấp huyện. 
d) Thời hạn giải quyết: Trong vòng 24 giờ, kể từ khi có công b  dịch. 
đ) Đ i tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện. 
e) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân cấp huyện.  
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định s  thành lập Ban Chỉ đạo 

ch ng dịch cấp huyện. 
h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định 

 k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật phòng, ch ng bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007; 
+ Quyết định s  56/2010/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo 
ch ng dịch các cấp. 

II.  HỦ  ỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP XÃ 

1. Thủ tục Á  dụ g biệ    á  các   y Y tế t i   à. 
a) Trình tự thực hiện:  
Bước 1: Trong thời gian 03 giờ, kể từ khi phát hiện người thuộc trường hợp 

quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này, Trạm trưởng Trạm Y tế xã, phường, thị 
trấn (sau đây gọi chung là xã) lập danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp 
cách ly y tế tại nhà và báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo ch ng dịch cấp xã để xem xét, 
phê duyệt. 

Bước 2: Trong thời gian 01 giờ, kể từ khi nhận được đề nghị của Trạm 
trưởng Trạm y tế xã, Trưởng Ban Chỉ đạo ch ng dịch cấp xã phải Quyết định việc 
phê duyệt hoặc từ ch i phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp 
cách ly y tế. Trường hợp từ ch i phê duyệt phải nêu rõ lý do. 

Bước 3: Trong thời gian 03 giờ, kể từ khi danh sách các trường hợp phải áp 
dụng biện pháp cách ly y tế được phê duyệt, Trạm trưởng Trạm Y tế xã có trách 
nhiệm: 

+ Thông báo việc áp dụng biện pháp cách ly cho người bị áp dụng biện pháp 
cách ly y tế và thân nhân của họ, đồng thời thông báo cho Công an xã và tổ trưởng 
tổ dân ph , trưởng cụm dân cư, trưởng thôn, già làng, trưởng bản, trưởng làng, để 
ph i hợp giám sát việc thực hiện biện pháp cách ly y tế; 
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+ Tổ chức thực hiện các biện pháp giám sát, theo dõi sức khỏe của người bị 
áp dụng biện pháp cách ly y tế; 

+ Báo cáo và đề xuất với Ban Chỉ đạo ch ng dịch cấp xã về các biện pháp 
nhằm hạn chế đến mức t i đa nguy cơ lây nhiễm từ người bị cách ly y tế ra cộng 
đồng. 

Bước 4: Trường hợp người đang bị áp dụng biện pháp cách ly y tế có dấu 
hiệu tiến triển thành mắc bệnh truyền nhiễm, Trạm trưởng Trạm Y tế xã có trách 
nhiệm báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo ch ng dịch cấp xã để xem xét, Quyết định việc 
áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Bước 5:  au khi tiếp nhận đ i tượng, người đứng đầu khoa, phòng của cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh nơi tiếp nhận đ i tượng có trách nhiệm: 

+ Tổ chức thực hiện việc cách ly và chăm sóc, điều trị cho người bệnh; 
+ Thông báo với Trạm trưởng Trạm Y tế xã về tình trạng bệnh của người bị 

áp dụng biện pháp cách ly y tế. 
Bước 6.  au khi nhận được thông báo của người đứng đầu khoa, phòng của 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi tiếp nhận đ i tượng, Trạm trưởng Trạm Y tế xã có 
trách nhiệm: 

+ Thông báo hủy bỏ việc áp dụng biện pháp cách ly y tế trong trường hợp 
nhận được thông báo xác định người đó không mắc bệnh truyền nhiễm; 

+ Lập danh sách những người tiếp xúc với người bị áp dụng biện pháp cách 
ly y tế và thực hiện các biện pháp phòng, ch ng dịch trong trường hợp nhận được 
thông báo xác định người đó mắc bệnh truyền nhiễm. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp 

c) Thành phần, s  lượng hồ sơ: danh sách các trường hợp phải áp dụng biện 
pháp cách ly Y tế tại nhà 

d) Thời hạn giải quyết: 07 giờ 

đ) Đ i tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trạm Y tế xã, phường, thị trấn 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ban Chỉ đạo ch ng dịch cấp xã 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt danh sách các trường hợp 
phải áp dụng biện pháp cách ly Y tế 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định s  101/2010/NĐ-CP ngày 

30/09/2010 của Chính phủ hướng dẫn Luật phòng, ch ng bệnh truyền nhiễm về áp dụng 
biện pháp, cưỡng chế cách ly y tế và ch ng dịch đặc thù trong thời gian có dịch. 

2.   ủ tục:   à       Ba  C ỉ đ   c ố g dịc  cấ  xã 

a) Trình tự thực hiện:  
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Bước 1. Ngay sau khi có công b  dịch của người có thẩm quyền quy định tại 
khoản 2 Điều 38 Luật Phòng, ch ng bệnh truyền nhiễm, Trạm trưởng Trạm Y tế xã, 
phường, thị trấn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thành lập 
Ban chỉ đạo phòng ch ng dịch cấp xã.  

Bước 2. Trong vòng 24 giờ, kể từ khi có công b  dịch của người có thẩm 
quyền quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật Phòng, ch ng bệnh truyền nhiễm, Ban Chỉ 
đạo ch ng dịch phải được thành lập. 

b) Cách thức thực hiện: 
+ Trực tiếp; 
+ Trực tuyến; 
+ Bưu chính công ích; 
c) Thành phần, s  lượng hồ sơ: Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo ch ng dịch 

cấp xã. 
d) Thời hạn giải quyết: Trong vòng 24 giờ, kể từ khi có công b  dịch. 
đ) Đ i tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trạm trưởng Trạm Y tế xã, 

phường, thị trấn. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBND cấp xã. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 
ch ng dịch cấp xã. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật phòng, ch ng bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007; 
+ Quyết định s  56/2010/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo 
ch ng dịch các cấp. 

 


